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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Hải Đoàn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nông Khắc Tạo. 

Ông Hoàng Ngọc Thuỷ.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nông Văn Đông - Thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 4 - Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lạng Sơn tham gia phiên 

tòa: Ông Nông Văn Hiển - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lạng 

Sơn, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2025/TLST-HS ngày 

24 tháng 7 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2025/QĐXXST-

HS ngày 01 tháng 8 năm 2025, đối với bị cáo: 

Đào Văn M, sinh ngày 07 tháng 4 năm 1988, tại Lạng Sơn. Nơi cư trú: Khu 

N, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn (nay là khu N, xã H, tỉnh Lạng Sơn); nghề 

nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Văn S và bà Lương Thị S1; có 

vợ là Phùng Thị S2 và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: 

Ngày 28/6/2011, Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xử phạt 18 

tháng tù cho hưởng án treo, về tội chống người thi hành công vụ; Ngày 02/7/2014, 

Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xử phạt 01 năm tù về tội trộm 

cắp tài sản; Ngày 06/3/2013, Công an huyện H, tỉnh Lạng Sơn, xử phạt 2.000.000 

đồng về hành vi trộm cắp tài sản; Ngày 15/7/2021, Công an huyện H, tỉnh Lạng 

Sơn, xử phạt 2.500.000 đồng về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm 

của người thi hành công vụ và 7.500.000 đồng về hành vi không chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các lần xử phạt vi phạm hành chính và các án 

tích trên đã được xoá; bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Chu Duy A, sinh năm 1995. Địa chỉ: Khu D, xã H, tỉnh Lạng 

Sơn. Có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Thanh S3, sinh năm 1953. Vắng mặt. 
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2. Ông Phạm Ngọc X, sinh năm 1951. Vắng mặt. 

3. Ông Đào Văn S, sinh năm 1964. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 04/5/2025, Đào Văn M thuê Chu Duy A chở đến huyện 

T, thành phố Hà Nội để khắc tượng gỗ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày Chu Duy 

A chở M về và yêu cầu thanh toán tiền cước xe bao gồm cả phí cầu đường là 

1.600.000 đồng, M không đồng ý và chỉ đồng ý trả số tiền 1.500.000 đồng. Do 

không thỏa thuận được nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Tuy nhiên 

M vẫn chuyển khoản trả cho A số tiền 1.600.000 đồng, khi xuống xe ô tô do bực 

tức nên M đóng mạnh cửa xe thì bị A nhắc nhở. Lúc này M tiến về phía A cả hai 

xô đẩy nhau, A lấy điện thoại SamSung S21 FE ra quay video thì bị M giật điện 

thoại làm rơi xuống đất, sau đó M cầm điện thoại của A lên đập mạnh xuống nên 

bê tông làm điện thoại vỡ, sự việc sau đó được mọi người can ngăn. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 32/KL-HDĐG ngày 15/5/2025, của Hội 

đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện H kết 

luận: Chiếc điện thoại SamSung S21 FE có trị giá 2.135.000 đồng. 

Về dân sự bị cáo đã thỏa thuận và bồi thường xong cho bị hại anh Chu Duy 

A với số tiền 25.000.000 đồng và bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Với nội dung như trên Cáo trạng số: 01/CT-VKSKV4 ngày 23 tháng 7 năm 

2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Đào Văn M 

về tội Hủy hoại tài sản, theo khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo 

trạng đã truy tố.  

Tại phiên tòa bị hại anh Chu Duy A trình bày, về dân sự hai bên đã tự 

nguyện thoả thuận bồi thường xong với số tiền 25.000.000 đồng, bị hại không yêu 

cầu gì thêm và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đào Văn M, phạm tội Hủy hoại tài sản. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 09-12 tháng tù cho hưởng án treo 

và ấn định thời gian thử thách theo quy định. Không áp dụng hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo. Về vật chứng đã xử lý nên không xem xét. Về dân sự xác nhận bị 

cáo và bị hại đã thực hiện xong việc bồi thường về dân sự nên không xem xét giải 

quyết. Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.   

Bị cáo, bị hại không ai có ý kiến tranh luận. Trong lời nói sau cùng bị cáo 

đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều 

tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà. Vì vậy, có đủ cơ sở để 

kết luận: Khoảng 17 giờ ngày 04/5/2025, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền 

cước xe bị cáo Đào Văn M đã có hành vi đập điện thoại SamSung S21 FE của anh 

Chu Duy A, hậu quả chiếc điện thoại SamSung S21 FE bị hư hỏng không thể sửa 

chữa, giá trị tài sản bị hủy hoại 2.135.000 đồng. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm 

sát truy tố bị cáo Đào Văn M về tội Hủy hoại tài sản, theo khoản 1 Điều 178 của 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[3] Hành vi hủy hoại tài sản của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã 

trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, quyền này được 

pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo là cố ý nên cần phải xử lý nghiêm. Về nhân 

thân: Bị cáo đã từng có tiền án và tiền sự mặc dù đến nay đã được xóa nhưng thể 

hiện bị cáo là người có nhân thân không tốt. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường gấp nhiều lần thiệt hại; bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng, không có. 

[4] Xét lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, tính chất, mức 

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân và đề 

nghị mức hình phạt tù cho hưởng án treo đối với bị cáo là phù hợp để cải tạo, giáo 

dục bị cáo có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, đồng thời 

đảm bảo tính chất răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên được Hội đồng xét 

xử chấp nhận.  

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, theo biên bản xác minh và qua tranh 

tụng tại phiên tòa thể hiện bị cáo không có tài sản nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

[6] Về bồi thường thiệt hại: Trước khi mở phiên toà các bên đã tự nguyện 

thoả thuận bồi thường xong, theo đó bị cáo Đào Văn M đã tự nguyện bồi thường 

tổng số tiền 25.000.000 đồng cho bị hại. Trong quá trình tố tụng và tại phiên toà 

bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem 

xét giải quyết.   

[7] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xử lý 

vật chứng nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.  

[8] Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, bị cáo phải chịu án phí theo quy định.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n%20(nay%20l%C3%A0%20khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Chu%20Duy%20An%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20D%E1%BB%91c%20M%E1%BB%9Bi%201,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n%20(nay%20l%C3%A0%20khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n
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[9] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo Điều 331, 333 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136; Điều 331; 

Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đào Văn M, phạm tội Hủy hoại tài sản. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đào Văn M, 09 (chín) tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo Đào Văn M cho Ủy ban nhân dân xã H, tỉnh Lạng Sơn giám sát 

và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.    

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về án phí: Bị cáo Đào Văn M phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm, để nộp ngân sách Nhà nước. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án.  

 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

- TAND tỉnh Lạng Sơn;                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND khu vực 4 - Lạng Sơn; 

- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                            

                      Hoàng Hải Đoàn 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20huy%E1%BB%87n%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n%20(nay%20l%C3%A0%20khu%20Na%20%C4%90%C3%A2u,%20x%C3%A3%20H%E1%BB%AFu%20L%C5%A9ng,%20t%E1%BB%89nh%20L%E1%BA%A1ng%20S%C6%A1n
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